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PHẦN 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ 
GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TY TRÍ NAM 

1.1 ELearning là gì? 

1.1.1 Ngoài nước: 

Hiện trạng phát triển và sử dụng eLearning trên thế giới 

E-Learning, hình thức học trực tuyến rất phổ biến ở các nước có nền công 

nghệ phát triển, với nhiều môn học cũng như trung tâm đào tạo; tại Mỹ: Khoảng 

80% trường ĐH sử dụng phương pháp đào tạo trực tuyến, có khoảng 35% các 

chứng chỉ trực tuyến được chính thức công nhận; tại Singapore: Khoảng 87% 

trường ĐH sử dụng phương pháp đào tạo trực tuyến; tính đến năm 2005, tại Hàn 

Quốc đã có 9 trường ĐH trực tuyến trên mạng.  

Hiện nay có nhiều công ty lớn đầu tư vào eLearning, nổi bật là các công ty 

như SAP, Click2Learn, Docent, Saba, IBM, Oracle, NTT, NEC. Năm 2002, thị 

trường này đã đạt 13,5 tỷ USD, năm 2006, eLearning đạt tới 100 tỷ USD. Người ta 

dự tính, đến năm 2010 eLearning trên toàn cầu đạt 500 tỷ USD. Ở các nước công 

nghiệp phát triển, điển hình là Mỹ, lĩnh vực này đang phát triển rất nhanh. Thị 

trường eLearning ở Mỹ đã đạt 10,3 tỷ USD vào năm 2002 và đạt 83,1 tỷ USD vào 

năm 2006. Tại châu Á, thị trường này tăng trưởng 25% mỗi năm (đạt 6,2 tỷ USD). 

1.1.2 Trong nước: 

Hiện trạng phát triển và sử dụng eLearning tại Việt Nam 



 
     TRI NAM  TDI.,  JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÍ NAM 
TRI NAM TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY 

 
 

 
 
 

Điện thoại: 0473 086 888        Fax: 0473 088 999           Website: trinam.com.vn             Email: trinam@trinam.com.vn 3 
 

Các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam khẳng định rằng, giáo dục là một 

trong những ngành được ưu tiên cao nhất và được hưởng các nguồn đầu tư cao 

nhất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm tới. Với nỗ lực này, 

Việt Nam đã quyết định kết hợp công nghệ thông tin vào tất cả mọi cấp độ giáo 

dục nhằm đổi mới chất lượng học tập trong tất cả các môn học và trang bị cho lớp 

trẻ đầy đủ các công cụ và kỹ năng cho kỷ nguyên thông tin.   

Học trực tuyến (eLearning) là phương pháp học có chi phí thấp, khả năng 

đem lại cơ hội học tập bình đẳng cho tất cả mọi người ở bất kỳ địa điểm nào. Chi 

phí sinh hoạt tại các khu vực thành thị nhỏ thấp hơn nhiều so với tại các thành phố 

lớn như Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp đào tạo trực tuyến là 

một giải pháp hữu hiệu để phổ cập giáo dục cho các vùng như vậy. Vậy, giải pháp 

đào tạo trực tuyến (eLearning) có thể xoá bỏ khoảng cách giữa những người dân 

sống tại thành phố lớn với những người dân sống tại những vùng khó khăn về điều 

kiện kinh tế và xã hội về quyền được học tập. Tuy nhiên, ở Việt Nam, hình thức 

đào tạo này còn khá mới lạ đối với mọi người và cũng chỉ tồn tại ở hai lĩnh vực đó 

là tiếng Anh và Tin học. 

Những năm trước đây, website eLearning ở Việt Nam vẫn chỉ đếm trên đầu 

ngón tay và chúng thực sự chưa phải là những giải pháp eLearning tổng thể cũng 

như chưa tuân theo các chuẩn cho eLearning trên thế giới do vậy chúng ta khó có 

thể chia sẻ tri thức cùng các nước khác trên thế giới, điển hình là một số website 

như sau:  

 http://www.elearning.com.vn (thuộc sở hữu của FPT và Englishtown, 

toàn bộ các nền tảng (platform) của hệ thống này dựa trên sản phẩm của 

Englishtowwn). 

 http://www.cleverlear.com (thuộc sở hữu của công ty TNHH cleverlear), 

http://www.saigonctt.com (thuộc sở hữu của Trung tâm nghiên cứu công 

nghệ Kỹ thuật Sài Gòn - saigon CTT). 
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 http://www.truongthi.com.vn và http://www.khoabang.com.vn cho 

luyện thi đại học. 

 Nhưng trong thời gian từ năm 2006, eLearning đã có nhiều khởi sắc, một 

phần là được sự quan tâm của chính phủ, một phần là sự nỗ lực của các doanh 

nghiệp CNTT nghiên cứu Elearning để đẩy mạnh nền giáo dục nước nhà. Điển 

hình  năm 2007, trong cuộc thi danh giá của ngành CNTT – “Nhân tài đất Việt” 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và 

Truyền thông đồng tổ chức đã trao tặng giải Nhất cho giải pháp về Elearning, 

đó là giải pháp “Học trực tuyến và thi trực tuyến ứng dụng cho việc  nâng cao 

chất lượng đào tạo” của công ty Trí Nam.  

Với giải pháp này, đã triển khai thành công cho một số Bộ, Ngành, Tổng 

công ty lớn và các trường Đại học. Đặc biệt, Giải pháp cũng đã thành công khi ứng 

dụng cho việc xây dựng và triển khai trường học trực tuyến dành cho học sinh trên 

mọi miền đất nước tại địa chỉ http://truongtructuyen.vn. Hiện tại đã có gần 

800.000 học viên. Đây được đánh giá là bước tiến vượt bậc trong quá trình phát 

triển Elearning tại Việt Nam. 

 

1.1.3 Lợi ích của đào tạo trực tuyến 

 Đào tạo mọi lúc mọi nơi: Truyền đạt kiến thức theo yêu cầu, thông tin 

đáp ứng nhanh chóng. Học viên có thể truy cập các khoá học bất kỳ nơi 

đâu như văn phòng làm việc, tại nhà, tại những điểm Internet công cộng, 

24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần. Đào tạo bất cứ lúc nào bất cứ nơi 

đâu họ muốn. 

 Tiết kiệm chi phí: Giúp giảm khoảng 60% chi phí bao gồm chi phí đi 

lại và chi phí tổ chức địa điểm. Học viên chỉ tốn chi phí trong việc đăng 

kí khoá học và có thể đăng kí bao nhiêu khoá học mà họ cần. 
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 Tiết kiệm thời gian: giúp giảm thời gian đào tạo từ 20-40% so với 

phương pháp giảng dạy truyền thống do rút giảm sự phân tán và thời 

gian đi lại. 

 Uyển chuyển và linh động: Học viên có thể chọn lựa những khoá học 

có sự chỉ dẫn của giảng viên trực tuyến hoặc khoá học tự tương tác 

(Interactive Self-pace Course), tự điều chỉnh tốc độ học theo khả năng 

và có thể nâng cao kiến thức thông qua những thư viện trực tuyến. 

 Tối ưu: Nội dung truyền tải nhất quán. Các tổ chức có thể đồng thời 

cung cấp nhiều ngành học, khóa học cũng như cấp độ học khác nhau 

giúp học viên dễ dàng lựa chọn. 

 Hệ thống hóa: E-learning dễ dàng tạo và cho phép học viên tham gia 

học, dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, và kết quả học tập của học viên. 

Với khả năng tạo những bài đánh giá, người quản lí dễ dàng biết được 

nhân viên nào đã tham gia học, khi nào họ hoàn tất khoá học, làm thế 

nào họ thực hiện và mức độ phát triển của họ. 

1.1.4 So sánh đào tạo trực tuyến với đào tạo truyền thống 

 

Chức  năng Đào tạo truyền thống Đào tạo trực tuyến 

ĐĂNG KÝ HỌC 

 

 Đăng ký tập trung ở một 

điểm 
 Đăng ký ở bất kỳ đâu 

CHỌN LỚP 

HỌC  

& KHÓA HỌC 

 Mất thời gian đăng ký 

 Khó tổng hợp 

 Chỉ cần nhấn chuột một 

lần 

 Hệ thống tự động tổng 

hợp 

THAM GIA 

ĐÀO TẠO 

 Mời giảng viên giảng dạy 

nhiều lần 

 Xây dựng nội dung một 

lần 
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 Học một lần 

 Thời gian bài giảng hạn 

chế 

 Học nhiều lần 

 Thời gian bài giảng 

không hạn chế 

THAM GIA THI 

CHUẨN HÓA 

KIẾN THỨC 

 Tốn kém giầy tờ 

 Mất nhiều công chấm bài 

 Hệ thống tự động chấm 

bài và đưa ra kết quả chi 

tiết 

CHIA SẺ VÀ 

QUẢN LÝ  

TÀI LIỆU 

THAM KHẢO 

 Tài liệu không tập trung 

 Không được chuẩn hóa 

 Tài liệu tập trung cho 

toàn thể nhân viên 

TRAO ĐỔI 

CHUYÊN MÔN 

 Quy mô nhỏ & ít người 

tham gia 

 Chủ đề giới hạn 

 Với forum, không giới 

hạn số người tham gia và 

phạm vi doanh nghiệp 

 Chủ đề đa dạng 

QUẢN LÝ LỚP 

HỌC 

 Giới hạn ở quy mô lớp 

học nhỏ 

 Không thể quản lý tự 

động được 

 Không giới hạn quy mô 

lớp học  

 Hệ thống quản lý bán tự 

động, hỗ trợ người quản 

lý đến mức tối đa 

QUẢN LÝ  

BÀI GIẢNG 

 Khó khăn hệ thống và sắp 

xếp logic cả các tài liệu 

học lẫn kho đề thi 

 Phần mềm quản lý bài 

giảng, kho đề logic theo 

từng chuyên mục nên dễ 

dàng sử dụng và tìm kiếm 

THEO DÕI 

HỌC TẬP 

 Khó theo dõi tiến độ học 

tập của từng học viên 

 Mất công lập bản thống 

kê bằng tay 

 Dễ dàng theo dõi tiến độ 

học tập của từng học viên 

 Bản thống kê được phần 

mềm làm tự động ở nhiều 

mức độ từ đơn giản đến 
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phức tạp 

 

 

1.2 Kiến trúc giải pháp đào tạo trực tuyến của Trí Nam 

Các mô hình web 2.0 hiện nay thường được xây dựng dựa trên kiến trúc 3 

lớp với các lợi ích sau: 

- Mềm dẻo và linh động hơn với mô hình 2 lớp (Client-server) 

- Có mức độ bảo mật tốt hơn 

- Với những ứng dụng lớn hàng 10,000 users, hệ thống đáp ứng tốt và 

hiệu quả hơn nhiều 

- Thích hợp với việc mở rộng các hệ quản trị csdl khác nhau và có điều 

phối, ưu tiên xử lý các tiến trình quan trọng 

Hệ thống elearning của Trí Nam cũng được xây dựng mô hình web 2.0 với 

kiến trúc 3 lớp: 
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Hình 1: Kiến trúc 3 lớp của hệ thống elearning của Trí Nam 

1.2.1 Tầng trình diễn (Presentation Layer): 

Là tầng tương ứng cho việc giao tiếp giữa người sử dụng với tầng bên dưới  

(Business Layer – Core layer) thông qua webservice hoặc thông qua các đối tượng 

tương ứng của tầng Core. 

Tầng này chúng ta chia làm 2 phần: 

Front-Office: là phần giao tiếp của người sử dụng thông thường, sử dụng 

hệ thống (Giảng viên, học viên, người tham gia hệ thống). Ví dụ như học viên xem 

một bài giảng của giảng viên thống qua webcast. Bài giảng này sẽ được triệu gọi, 

xử lý giao tiếp với lớp core thông qua webservice. 

Back-Office: là phần dành cho người quản trị. Người quản trị sẽ quản trị hệ 

thống, người dùng, role và nội dung của hệ thống. Phần này thường được giao tiếp 

với lớp Core thông quan trực tiếp các đối tượng của lớp Core đã xây dựng 
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1.2.2 Tầng logic (Logical Layer): 

Tầng này là tầng quan trọng nhất của kiến trúc 3 lớp. Mục đích chính của 

tầng này là để tăng hiệu năng của hệ thống, xử lý các nghiệp vụ login, tăng cường 

bảo mật cũng như mềm dẻo hơn (dễ dàng sửa đổi cũng như thay đổi cơ sở dữ liệu) 

và tăng tính sử dụng lại. Tầng này sẽ được chia làm 2 tầng con: 

1.2.2.1 Tầng nghiệp vụ (Business Layer - Core Layer): 

Tầng con này liên quan tới việc tính toán, xử lý các nghiệp vụ logic, cung 

cấp các lớp trừu tượng để truy nhập cơ sở dữ liệu, các lớp này sẽ được thực thi 

thông qua tầng con truy cập cơ sở dữ liệu (Data Access Layer). 

1.2.2.2 Tầng truy cập cơ sở dữ liệu (Data Access Layer): 

Tầng  này sẽ lấy trực tiếp thông tin từ cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của tầng 

trên. Khi cần thay đổi hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chúng ta chỉ cần sử đổi và thay đổi 

tầng con này.   

1.2.3 Tầng cơ sở dữ liệu (Data Layer): 

Tầng này tương ứng cho việc lấy, lưu trữ và cập nhật thông tin. Tại tầng 

này với hệ thống của chúng ta sử các thủ tục (stored procedures) để xử lý và lưu 

trữ cơ sở dữ liệu. Với các thủ tục, nó sẽ gia tăng được hiệu năng cũng như tối ưu 

hơn cho hệ thống.   

Với 2 tầng trên (tầng trình diễn và tầng logic), chúng ta sử dụng công 

nghệ ASP 2.0 kết hợp với Flash. Tầng cuối cúng ta sử dụng SQL 2005. 

1.3 Các module cấu thành lên giải pháp đào tạo trực 

tuyến của Trí Nam 

Hệ thống được chia thành 6 module chính, các module này có chức năng 

khác nhau nhưng chúng tương tác và bổ trợ cho nhau: 
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Hình 2: 6 module chính của hệ thống 

1.3.1 Hệ thống (Portals) 

Phần này được phát triển dựa trên dựa trên Portal Dotnetnuke (tham khảo 

http://dotnetnuke.com). Nhiệm vụ của portals là quản trị người dùng, quản trị các 

nhóm quyền và quản trị hệ thống (Lập lịch các tiến trình của hệ thống, gửi mail, 

các dịch vụ liên quan,…) . Các nhóm người dùng chính của hệ thống như sau: 



 
     TRI NAM  TDI.,  JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÍ NAM 
TRI NAM TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY 

 
 

 
 
 

Điện thoại: 0473 086 888        Fax: 0473 088 999           Website: trinam.com.vn             Email: trinam@trinam.com.vn 11 
 

 

Quản trị hệ thống (System Administration): Là người chịu trách nhiệm 

về toàn bộ hoạt động của hệ thống, phân quyền người sử dụng và những thay đổi 

về giao diện. 

Quản trị nội dung (Content Administration): Là những người chịu trách 

nhiệm chính về nội dung của hệ thống. Quản trị nội dung có nhiệm vụ biên soạn 

các bài học và chấp nhận một học viên được ra hay vào lớp. 

Giảng viên (Teacher): Giảng viên là người được phân công phụ trách một 

lớp học nào đấy. Giảng viên có quyền quản lý thông tin của các học viên lớp đó. 

Ngoài ra còn phải giải đáp các vấn đề thắc mắc của học viên và có quyền cho học 

viên qua môn học nếu bài thi không đạt yêu cầu. 

Học viên (Trainee): Là những người đã đăng ký lớp học và được quản trị 

chấp nhận vào học lớp đó. Học viên được quyền học các bài học được quản trị 

biên soạn, yêu cầu trả lời các vấn đề thắc mắc và tham gia các bài thi do bộ phận 

quản trị tổ chức. 

Người sử dụng 

Quản trị hệ 
thống 

Quản trị 
nội dung 

 Giảng viên Học viên 
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1.3.2 Lớp học (LCMS: Learning content management 

system, LMS: learning management system) 

 

Hình 3: Mô hình tổng thể hệ thống elearning của Trí Nam 

Module này bao gồm hệ quản trị nội dung cũng như hệ quản trị người dùng 

cho hệ thống elearning. Module này được hỗ trợ với các module bên dưới (Bài 

giảng, trực tuyến, thi và chia sẻ) 

Module này gồm 3 thành phần chính 

- Hệ thống giáo trình (nội dung học) 

- Hệ thống quản lý  

- Lớp học ảo (giao diện của hệ thống với học viên và giảng viên) 
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1.3.2.1 Quy trình tham gia khoá học của học viên: 

 

 

 Đăng ký lớp: Để được tham gia học thành viên phải đăng ký lớp để trở 

thành học viên của lớp. 

 Nhận lớp học: Đăng ký thành công, thành viên sẻ được nhận lớp và 

công nhận là học viên của lớp học đó. Đồng thời biết một số thông tin 

về lớp học cũng như các quy định theo học. 

 Học: Nhận lớp học xong, học viên tiến hành học các bài học đã được bộ 

phận Quản trị nội dung biên soạn. 

   Đăng ký lớp 

   Kết thúc môn học 

          Thi 

Vào lớp 

   Nhận lớp học 

Duyệt 

OK 

NOT 
OK 
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 Thi: Để kiểm tra tiến độ học của mình học viên phải thực hiện các bài 

thi và có thể xem kết quả thi trực tiếp. Ngoài ra để kết thúc môn học học 

viên cũng phải thực hiện một bài thi, nếu qua bài thi này học viên mới 

được học qua môn khác. Mặt khác nếu không qua học viên cũng có thể 

yêu cầu giảng viên của lớp can thiệp. Để vào thi học viên phải đăng ký, 

hệ  thống sẽ gửi mật khẩu về địa chỉ mail mà người dùng đăng ký vào hệ 

thống. 

 Kết thúc môn học: Khi bài thi cuối cùng được công nhận, nghĩa là học 

viên đã kết thúc môn học và có thể chuyển qua học môn học khác nếu 

muốn 

1.3.2.2 Hệ thống giáo trình: 

1.3.2.2.1 SCORM là gì ? 

- Ý tưởng về SCORM 

Vài năm gần đây, các hệ thống và các sản phẩm e-Learning đã xuất hiện ở 

nhiều nơi trên thế giới. Các hệ thống này được xây dựng hoàn toàn độc lập, dựa 

trên các nền tảng và kiến trúc khác nhau, bởi vậy, dù nội dung có sự lặp lại nhưng 

các hệ thống này không thể tận dụng chúng nhờ việc trao đổi dữ liệu và thông tin 

với nhau. Dự án ADL ra đời nhằm giải quyết vấn đề đó. Ý tưởng chủ đạo trong dự 

án này là tạo nên một kho nội dung đào tạo có thể chia sẻ giữa các hệ thống khác 

nhau. Kho dữ liệu này được cấu tạo từ các đối tượng đơn vị cơ sở.  Ta có thể hình 

dung mô hình phân phối nội dung này như sau 
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Hình  5: Mô hình phân phối nội dung 

 

Ở đây có thể coi kho dữ liệu chung gồm các đối tượng cơ sở, không thể chia 

nhỏ được. Ví dụ như một quyển sách, một cái búa, một cái bút v.v  như ta thấy trên 

hình vẽ. Các đối tượng này phải tuân theo một chuẩn thống nhất để phục vụ cho 

công tác sắp xếp và tìm kiếm và sử dụng chung. Các đối tượng này được chứa 

trong một kho chung mà các hệ thống có liên quan có thể truy cập được. Các đối 

tượng mới có thể được tạo ra theo chuẩn và bổ sung vào kho. Tuy nhiên, phải hiểu 

“kho” ở đây không phải là một nơi chứa cụ thể tập trung, các đối tượng hoàn toàn 

có thể được lưu trữ phân tán tại nhiều nơi khác nhau, nhưng được liên hệ chặt chẽ 

với nhau dựa trên hệ thống mạng toàn cầu. 

Đối với các đối tượng người dùng khác nhau như học viên, công nhân v.v. 

ta cần tạo ra các khoá đào tạo có nội dung khác nhau, phù hợp với nguyện vọng và 

khả năng của từng đối tượng. Nội dung khoá đào tạo này được tạo ra bằng cách tập 

hợp các đối tượng đơn vị cơ sở, sau đó sẽ được phân phối tới người sử dụng. Đó là 

công việc của hệ thống phục vụ (server).  Ví dụ, với người sử dụng là công nhân, 
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sau khi xác đinh các nhu cầu và nguyên vọng của người công nhân, hệ thống 

server sẽ tập hợp các đối tượng cơ sở thích hợp (như cái búa, cái kìm…) để tạo nên 

nội dung khoá học. Sau đó sẽ đóng gói nội dung và phân phối tới người sử dụng.  

Đó là tư tưởng chủ đạo và mục tiêu của dự án ADL.  

- Định nghĩa SCORM 

Sharable Content Object Reference Model  tạm dịch là mô hình tham chiếu 

đối tượng nội dung chia sẻ được. Đây là một mô hình chuẩn, định nghĩa ra mối 

quan hệ tương quan giữa các thành phần của khoá học, các mô hình dữ liệu, các 

giao thức sao cho các đối tượng nội dung có thể được chia sẻ qua các hệ thống 

cùng sử dụng một mô hình tham chiếu giống nhau. 

SCORM  là mô hình tham chiếu phối hợp các đặc điểm kỹ thuật từ các tổ 

chức khác nhau như AICC, IMS, IEEE, ARIADNE, v.v.  Nó cung cấp một mô 

hình nội dung đào tạo duy nhất, định nghĩa ra một môi trường chạy trên web chuẩn 

hoá và là bước đầu tiên trong việc định nghĩa ra một kiến trúc chuẩn cho việc đào 

tạo e-Learning. 

- Các phiên bản của SCORM 

Ngay từ khi mới ra đời, chuẩn SCORM gồm hai thành phần là: Mô hình tập 

hợp nội dung (Content Aggregation Model)  và Môi trường thực thi  (Run-Time 

Environment). Sau đó, SCORM tiếp tục được xây dựng, phát triển thêm các thành 

phần mới, dựa  trên việc tập hợp các mô tả kĩ thuật của các chuẩn khác trong e-

Learning, nhằm tạo ra một chuẩn nội dung ưu việt nhất. Cho đến nay, SCORM đã 

có ba phiên bản SCORM 1.1 (1/2001)  SCORM 1.2 (10/2001) và SCORM 1.3 hay 

còn gọi là SCORM 2004(4/2004).  



 
     TRI NAM  TDI.,  JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÍ NAM 
TRI NAM TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY 

 
 

 
 
 

Điện thoại: 0473 086 888        Fax: 0473 088 999           Website: trinam.com.vn             Email: trinam@trinam.com.vn 17 
 

 

Hình  6:  Các phiên bản của  SCORM  

Có thể thấy SCORM 2004 hay SCORM 1.3 có nhiều sự thay đổi so với các phiên 

bản trước. Đặc biệt có thêm một tài liệu mới là Sequencing and Navigation (SN). 

Một thay đổi cơ bản nữa trong kết cấu của SCORM 2004 là các tài liệu 

được tách độc lập với nhau (gồm 3 tài liệu). Từ phiên bản này (phiên bản 1.3), mỗi 

tài liệu hay mỗi bộ phân trong SCORM sẽ được coi là một thành phần độc lập, 

được nghiên cứu phát triển riêng, được ra phiên bản riêng mình. Sự thay đổi của 

bộ phận này sẽ không hề ảnh hưởng đến các bộ phận còn lại. 

Ba tài liệu hay ba bộ phận chính của SCORM 2004 là: 

 Content Aggregation Model (CAM) 

 Run-Time Environment (RTE) 

 Sequencing and Navigation (SN) 
 

 

 

 

1.3.2.2.2 Đáp ứng chuẩn SCORM 
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Hệ thống giáo trình của hệ thống được thiết kế để tương thích với chuẩn 

SCORM. Là kho dữ liệu chứa các kiến thức của các khoá học, các bài kiểm tra, 

đánh giá … 

Cấu trúc nội dung được quản lý nội dung dưới dạng cấu trúc phân cấp. Cấu 

trúc phân cấp nội dung được biểu diễn như sau: 

 

 

Hình 7: Cấu trúc phân cấp nội dung trong hệ thống Trí Nam e-Learning 

- Đơn vị nội dung (unit): Là đơn vị nhỏ nhất chứa nội dung đào tạo. Đơn vị 

nội dung ngoài các trang văn bản hay html và các câu hỏi kiểm tra, các bài 

giảng còn được xây dựng dưới dạng Rich Media, rất giàu thông tin, hình 

ảnh và truyền tải kiến thức tới học viên một cách tốt nhất (Chi tiết bên 

dưới). 

- Bài học (lesson): Được tạo ra bằng các kết hợp các đơn vị nội dung. Một 

bài học có thể gồm các trang lý thuyết, các dữ liệu media và các câu hỏi. 

- Chương (module): Là tập hợp các bài học để trình bày về một phần nào 

đó của nội dung học . 

Chương trình học 
(Learning program) 

Giáo trình 
(Course) 

Chương 
(Module) 

Bài học 
(Lesson) 

Đơn vị nội dung 
(Unit) Media editor 
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- Giáo trình (course): đôi khi gọi là khóa học-  là tập hợp của các chương, 

chứa toàn bộ nội dung học về một môn hay một lĩnh vực nào đó. 

- Chương trình học (learning program): Là tập hợp của các giáo trình để 

phục vụ mục tiêu đào tạo trong một lĩnh vực nào đó.  

1.3.2.3 Hệ thống quản lý:  

Nhiệm vụ của hệ thống quản lý là tạo các chương trình học, quản lý lớp học 

và quá trình học tập của học viên. 

 

 

 

 Phân giảng viên: Cứ mỗi khoá học Quản trị nội dung có nhiệm vụ phân 

giảng viên trực tiếp phụ trách lớp học, mỗi giảng viên phụ trách lớp học có 

Phân giáo viên Cập nhật 
giáo trình 

Lên danh sách SV 
lớp 

Lên lịch học 

Tổ chức học 

Kết thúc khoá học 

     Tổ chức thi 
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nhiệm vụ quản lý học viên lớp đó cũng như giải đáp mọi vấn đề thắc mắc 

của học viên. 

 Lên lịch học: Một lớp học hình thành Quản trị nội dung có nhiệm vụ phân 

lịch học cho lớp học đó để tránh trùng lịch học, tạo điều kiện để học viên có 

thể học nhiều lớp cùng lúc. 

 Lên danh sách học viên: Sau khi học viên đăng ký lớp học, Quản trị nội 

dung sẻ tổng hợp lại và lên danh sách học viên lớp học đó để cho giảng viên 

quản lý. 

 Cập nhật khoá học: Quản trị nội dung là người chịu trách nhiệm chính về 

nội dung học, vì thế để phong phú nội dung, phải thường xuyên cập nhật 

nội dung mới, thu hút học viên học. 

 Tổ chức học: Khi đã hình thành lớp, Quản trị nội dung sẻ tổ chức lớp học, 

cung cấp bài học cho học viên. 

 Tổ chức thi: Trong quá trình học Quản trị nội dung có nhiệm vụ tổ chức 

các kỳ thi để kiểm tra tiến độ học của học viên. Cuối mỗi môn học tổ chức 

thi sát hạch, nếu qua được bài thi tổng hợp này học viên mới được công 

nhận đã hoàn thành môn học đó. 

 Kết thúc khoá học: Sau khi hoàn thành xong các môn học, Quản trị nội 

dung có nhiệm vụ tổng kết và kết thúc khoá học đó. 

1.3.2.4 Lớp học ảo:  

Lớp học ảo là nơi diễn ra mọi hoạt động của lớp học . Là nơi để học viên 

thực hiện các hoạt động học tập của mình như: đăng kí học, tìm kiếm thông tin, tài 

liệu, tham gia các bài kiểm tra đánh giá, theo dõi tình hình học tập của bản thân và 

cũng là nơi để giảng viên và quản trị viên theo dõi và quản lý học tập của học viên, 

trả lời các thắc mắc của học viên… 
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1.3.3 Bài giảng 

Bài giảng được xây dựng dưới dạng Rich Media. Rich Media là bước đột 

phá trong công nghệ truyền thông, nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng nội dung 

cho đào tạo trực tuyến.  

Rich Media:  là định dạng mới trên internet, là sự kết hợp và đồng bộ của 

Video, bảng nội dung (table of content) và nội dung slide. Dưới đây là một số ví 

dụ về Rich Media: 

 

Hình 8: Bài giảng của bà Christina M.E Dodd về khóa học Moving Into Management 
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Hình 9: Bài giảng của bà Nguyễn Thị Thanh Hà cho FPT Software về khóa học bảo 

mật thông tin 

1.3.3.1 Lợi ích của công nghệ Rich Media 

 Nội dung giàu thông tin nên tạo ra sự trực quan, sinh động thu hút và 

truyền tải được đầy đủ kiến thức tới học viên 

 Đảm bảo tính chính xác của thông tin thông qua video, audio của 

người nói với học viên 

 Người xem cảm thấy thuận tiện nhờ bảng nội dung (table of 

content), họ có thể di chuyển tới ngay mục mà họ quan tâm 

 Tốc độ truy cập và bảo mật nhờ kỹ thuật truyền tải dử liệu đặc biệt 

gọi là TN- Streamming 

 Nền tảng công nghệ web 2.0, tạo ra cho website có tính tương tác 

cao 
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 Sử dụng công nghệ Flash, công nghệ này hiện tại có 80% máy tính 

được cài flash plugin. Mặt khác công nghệ này cũng có giao diện và 

hiệu ứng gây ấn tượng với người sử dụng. 

1.3.3.2 Lưu trữ video:  

Từ một file video quay về định dạng .avi, thông thường rất lớn (30 phút 

quay thường 2  đến 3G), chung ta convert về định dạng .flv (tùy theo chất lượng 

nhưng thông thường 30M) rất thích hợp cho việc truyền hình ảnh, âm thanh trên 

mạng. 

Kết hợp với kho lưu trữ với công nghệ TN- streaming. Streaming là truyền 

theo dòng bit, cho phép người dùng có thể xem video từ điểm này tới điểm khác 

trên một nội dung mà không cần phải chờ đợi nạp toàn bộ nội dung đó. Điểm 

không thuận tiện của streaming là nó không được bảo mật với các công cụ 

download thông thường và có thể bị chặn bởi một vài tường lửa. Công nghệ TN-

streaming được phát triển bởi Trí Nam đáp ứng đầy đủ các tính năng trên ngoài ra 

công nghệ của Trí Nam còn cho phép các nội dung Flash được bảo mật tuyệt đối 

và không bị chặn bởi các bức tường lửa. 

1.3.3.3 Các dạng Rich Media (Webcast) 

- Video Cast: Có video, bảng nội dung kết hợp với slide bài giảng 

o Tự động đồng bộ giữa video bài giảng của giảng viên với slide trình 

bày với hiệu ứng của slide được giữ nguyên như trên microsoft 

powerpoint 
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Hình 10: Video cast 

o Tự động đồng bộ giữa video bài giảng của giảng viên với slide trình 

bày với hiệu ứng của slide được giữ nguyên như trên microsoft 

powerpoint 

o Xem chế độ toàn màn hình  

o Đo băng thông hiện tại của client tới server từ đó quyết định chất 

lượng media được sử dụng . Nếu băng thông xuống thấp hơn 100kps 

có thể ngắt đường tiếng chỉ chạy ở chế độ audio để tiết kiệm băng 

thống và không bị giật 
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o Tìm kiếm nội dung trong slide để nhanh chóng chuyển tới slide quan 

tâm : 

 

o Sổ ghi nhớ để lưu ghi nhớ của bài học , học viên có thể in bằng máy 

in hoặc lưu lại để lần sau vào học tiếp  
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o Đặt câu hỏi cho giảng viên để nêu những thắc mắc . Câu trả lời sẽ 

được giảng viên liệt kê bên dưới bài giảng 
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o Chức năng lời thoại để hiển thị lời giảng viên nói dưới dạng text : 

 

 

- Video Democast: Phát triển lên từ webcast, trong bài giảng có những 

đoạn demo về chương trình, sản phẩm hay hướng dẫn người dùng bằng 

một video riêng biệt 
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Hình 11: Video democast 

- Video Interview: Có video, các câu hỏi phỏng vần về một chủ đề nào đó 

 

 

Hình 12: Video interview 
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- Audio Cast: Giống video cast nhưng ở đây là audio 

- Audio Democast 

- Audio Interview 

1.3.4 Trực tuyến 

Giảng viên có thể bố trí lịch để giảng bài trực tuyến cho học viên của mình 

thông qua hệ thống. Với module này, yêu cầu giảng viên cần có webcam và 

microphone. Giảng viên giảng bài thông qua slide của mình được upload lên mạng 

trước khi giảng, học viên theo dõi bài giảng trực tiếp của thầy giáo và có thể đặt 

câu hỏi khi có thắc mắc với giảng viên thông qua chat hoặc microphone (Giảng 

viên chỉ định) 

1.3.4.1 Chức năng trình chiếu slide và truyền trực tiếp hình ảnh, âm thanh 

của giảng viên đến học viên 

 

 

Hình 13: Chức năng trực tuyến 
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Chương trình cho phép truyền trực tiếp âm thanh của giảng viên ( được lấy từ 

microphone ) tới từng học viên . Giảng viên và học viên có thể lựa chọn: 

 Không nhận (học viên )/ phát (giảng viên ) âm thanh  

 Điều chỉnh âm lượng  

 Chức năng trình diễn slide cho phép giảng viên giảng bài, và học viên theo 

dõi bài theo từng slide , từng ý của slide  được soạn trước .Khi giảng viên di 

chuyển đến vị trí bất kì của  slide  thì đồng thời slide trên màn hình của học 

viên cũng di chuyển tương ứng .  

 Vị trí con trỏ chuột trên màn hình slide của giảng viên cũng được hiển thị 

đồng bộ trên tất cả màn hình slide của học viên 
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Chương trình có chức năng tự đồng bộ dữ liệu khi máy client bị mất kết nối 

hoặc vào muộn sau khi lớp học đã bắt đầu : 

 

1.3.4.2 Chức năng ghi chú , vẽ hình trên slide  

 
 Chương trình cho phép giảng viên ( hoặc học viên khi được giảng viên cho 

quyền ) có thể ghi chú , vẽ hình trực tiếp lên slide đang trình bày  
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 Chương trình cho phép lựa chọn nhiều loại công cụ vẽ khác nhau : như vẽ 

tự do , vẽ các hình học cơ bản ( đường thẳng , vuông , tròn , mũi tên .. ) 

hoặc chọn xóa hình vừa vẽ . 

 Chương trình còn cho phép lựa chọn vẽ hình đổ nên hoặc không đổ nền  

1.3.4.3 Chức năng chat với các thành viên trong lớp 

 

 
 

Chức năng này cho phép thành viên trong lớp học có thể trò chuyện với 

nhau . Mỗi thành viên có thể lựa chọn trò chuyện với tất cả các thành viên trong 

lớp hoặc riêng với từng thành viên trong lớp . 

Chương trình cho phép sử dụng bộ Unikey để trò chuyện text bằng tiếng 

việt .  
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Danh sách thành viên online trong lớp giúp bạn theo dõi những người đang 

tham gia lớp học . Khi có thành viên mới tham gia hoặc rời khỏi lớp học sẽ xuất 

hiện thông báo nhỏ ở góc trái chương trình :.  
 

 

 

. 

1.3.4.4 Chức năng giơ tay phát biểu trong lớp 

Thành viên tham gia lớp học được phép giơ tay xin phát biểu , khi giơ tay 

phát biểu tên của thành viên sẽ xuất hiện trong danh sách thành viên muốn phát 

biểu . Giảng viên và tất cả các thành viên có thể theo dõi danh sách này từ đó 

giảng viên có thể cho phép thành viên này phát biểu trước lớp  
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Khi thành viên giơ tay phát biểu sẽ có một thông báo nhỏ ở góc trái chương 

trình được gửi tới giảng viên và các thành viên khác trong lớp  

 
 

Khi giảng viên cho phép thành viên được phát biểu trong lớp , thành viên 

đó có thể phát biểu bằng text hoặc truyền âm thanh của mình tới tất cả các thành 

viên khác như giảng viên . Ngoài ra thành viên phát biểu trước lớp còn có thể điều 

khiển slide , ghi chú vẽ hình trên slide như giảng viên . 
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1.3.4.5 Chức năng chia sẻ video 

Giảng viên có thể chia sẽ nhưng đoạn video minh họa cho các thành viên trong lớp 

. Để chia sẽ video , giảng viên chọn công cụ chia sẻ , thêm vào url video và click 

nút chia sẻ : 

 

1.3.4.6 Công cụ soạn thảo công thức online (Math Type) 

Công cụ gõ công thức toán học online ( Flash mathtype editor )  
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Với công cụ soạn thảo công thức online bạn có thể gõ các kí hiệu, biểu tượng toán 

học trực quan trên web  tương tự như công cụ mathType hay microsoft Equation . 

Các bộ kí hiệu, biểu tượng toán học đã được tích hợp: 

 Bộ kí hiệu  đóng mở ngoặc  

 Bộ công thức phân thức, căn thức  

 Bộ công thức tổng xích ma, tich Pi 

 Bô công thức tích phân vi phân  

 Bộ công thức vector, hàm mũ  

 Bộ công thức so sánh lớn hơn nhỏ hơn 

 Bộ công thức liên kết: suy ra tương đương 

 Bộ kí tự toán học đặc biệt: pi, alpha, gamar …… 
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1.3.5 Thi  

Module này dùng để quản lý kho đề thi cũng như quản lý các bài thi cho 

học viên. 

 

Hình 3: Mô hình module thi của hệ thống Trí Nam elearning 

1.3.5.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu 

Kiến trúc cơ sở dữ liệu được thiết kế rất linh hoạt phù hợp để có thể đưa ra 

được các đề thi với mức độ khó khác nhau, điểm các câu hỏi được đánh giá khác 

nhau, có cả câu hỏi con. Có thể sinh các đề thi, bài thi với kiến thức tổng hợp của 

nhiều phần khác nhau của môn học. Đây là điều mà rất nhiều các chương trình thi 

tự động trực tuyến khác không thể có được. 
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Về kiến trúc cơ sở dữ liệu: Một Môn học (Subject) có nhiều Phần (Part). 

Trong một Phần có các Câu hỏi (Question). Các Câu hỏi còn có Câu hỏi con khi 

cần thiết. Mỗi câu hỏi sẽ có câu trả lời(Answer) của nó. 

Bài thi(Test) gồm có nhiều phần thi. Khi xây dựng một bài thi ta chọn các 

phần thi, thời gian thi. Với mỗi phần thi ta có số câu hỏi cho từng phần, điểm thi 

cho từng phần. Đây là các lựa chọn rất hữu ích và chi tiết cho người ra đề có thể 

đưa ra một đề thi mong muốn đánh giá đầy đủ năng lực của học viên. 

1.3.5.2 Hệ thống sinh đề thi 

Hệ thống sẽ sinh đề thi một cách ngẫu nhiên dựa vào các thông tin mà 

người dùng đã đưa vào: Các phần thi, số câu hỏi ở mỗi phần, số điểm cho từng 

phần. Hệ thống sẽ lấy thông tin về các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi đã có trong 

cơ sở dữ liệu để đưa ra các bài thi phù hợp tại thời điểm học viên bắt đầu thi. Với 

một ngân hàng câu hỏi đủ lớn hệ thống đảm bảo không có các đề thi trùng nhau, 

đảm bảo sự công bằng và chính xác trong thi cử.  Việc sinh đề thi được thực hiện 

sau khi đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng lý thuyết toán học, quy hoạch động và tối ưu 

hóa. Từ đó chúng tôi đi xây dựng thủ tục để sinh đề thi và đảm bảo tính chính xác 

của thủ tục này. 

Cụ thể để sinh đề thi cho một bài thi sau khi có đầy đủ thông tin các phần 

thi, chính là việc lấy ra các câu hỏi thoả mãn yêu cầu sinh đề. Bài toán sẽ được 

chia nhỏ ra thành việc sinh đề trong từng phần thi tức là lấy ra các câu hỏi trong 

từng phần thi thoả mãn các điều kiện.  

Thủ tục sinh đề cho từng phần là thủ tục đệ quy. Cụ thể theo mô hình toán 

học mà chúng tôi đã nghiên cứu như sau.  

Giả sử ở một phần thi cần lấy ra Question câu hỏi, với số điểm cho phần thi 

này là Mark.  
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Giả sử ta có n loại câu hỏi khác nhau (có điểm số từ 1 -> n). Với mỗi loại câu hỏi 

này ta gọi số câu hỏi cho mỗi loại tương ứng là x1, x2,… xn. Để sinh ra các câu 

hỏi cho phàn thi này ta cần giải bài toán sau. 












11

11

....
.1....)1(.

xxxQuestion
xxnxnMark

nn

nn

 

Theo phương trình ta đánh giá được giá trị số câu hỏi có điểm n là xn như sau. 

Max(0, Mark(n-1). Question) ≤ xn ≤ Min(count(n), (Mark-Question)\(n-1)) 

Từ đó ta lấy Random (ngẫu nhiên giá trị xn) trong khoảng đã cho. 

Sau khi đã có xn phần còn lại ta tiếp tục có hệ sau. 












11

11

...
.1....).1(.

xxxQuestion
xxnxnMark

nn

nn

 

Thủ tục sẽ được đệ quy cho đến khi kết thúc là sinh ra số các câu hỏi cho 

loại chỉ có 1 một điểm là x1 (mức điểm đơn vị nhỏ nhất). 

Khi đó trong một phần ta có được số câu hỏi cho từng loại điểm như x1 câu 

1 điểm, x2 câu 2 điểm, …và xn câu n điểm. Việc còn lại rất đơn giản là lấy ra từ 

cơ sở dữ liệu. 

Sau khi có câu hỏi cho từng phần gộp các phần lại ta sẽ có đề thi thoả mãn 

các yêu cầu đã đưa ra. 

1.3.6 Chia sẻ - thảo luận – Tin tức – Blog giảng viên 

Module này dùng để giúp học viên có thể trao đổi kiến thức cũng như chia 

sẻ tài liệu với học viên khác với thầy giáo. 

Các thành phần của module này là một thư viện điện tử, hệ thống chia sẻ tài 

liệu, chia sẻ slide và diễn đàn trao đổi kiến thức. 
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PHẦN 2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CUNG CẤP 
PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ĐÀO 
TẠO TRỰC TUYẾN CHO ĐƠN VỊ 

 

2.1 Đề Xuất về công nghệ sử dụng 

Như đã đề cập tới trong mục 2.1.2 (Hiện trạng phát triển và sử dụng 

eLearning tại Việt Nam) thì có một số công ty trong nước và quốc tế đã triển khai 

giải pháp trực tuyến tại thị trường Việt Nam như: Công ty Trí Nam (Học trực 

tuyến, thi trực tuyến nhắm nâng cao chất lượng đào tạo), công ty 

NETDIMENSION (Hồng Kông) và một số công ty khác sử dụng công nghệ của 

nước ngoài ... 

Với những ưu thế giải pháp đào tạo trực tuyến của công ty chúng tôi: 

- Giải pháp đã dành giải Nhất cuộc thi Nhân Tài đất việt 2007 do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và 

Truyền thông đồng tổ chức 

 

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cùng 

lãnh đạo Đảng và nhà nước trong cuộc thi Nhân tài đất Việt 

 

Ông Trương Tấn Sang (Uỷ viên bộ chính trị, Thường trực ban Bí 

thư Trung ương Đảng) trao giải Nhất cho nhóm Trí Nam Việt Nam 

– chủ nhân của giải Nhất Nhân tài đất Việt 

- Giải pháp đã được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ của công ty Trí 

Nam 
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- Các bài giảng được xây dựng trên công nghệ Rich Media (Bài giảng 

giàu thông tin) đã ứng dụng cho chính công tác đào tạo của các tập đoàn 

hàng đầu thế giới như Microsoft, IBM, Adobe, Fortis… Ngoài ra tất cả 

video bài giảng được ứng dụng công nghệ nén Video tốt nhất để cải 

thiện tốc độ xem bài giảng trên môi trường Internet 

 
Minh họa bài giảng xây dựng bằng công nghệ Rich Media 

- Sự sống còn của một hệ thống Elearning chính là nội dung nên công ty 

Trí Nam tập trung nghiên cứu và xây dựng quy trình chuẩn để xây dựng 

bài giảng nhanh chóng, thuận tiện với sự chuyên nghiệp cao. 

 

Bảng  
nội dung 
(Slides) 

Video 

Bảng mục lục 
(Table of Content) 
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- Giải pháp đã được triển khai thành công thực tế tại: 

 http://truongtructuyen.vn: Trường học trực tuyến dành riêng 

cho các em học sinh trong toàn quốc 

 http://acc.fpt20.com: Trung tâm sát hạch khảo thí tập đoàn 

FPT. 

 http://truongcongnghe.vn: Trường đào tạo công nghệ, được sự 

bảo trợ của bộ thông tin truyền thông 

 http://mic-edu.vn: Trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản 

lý bộ thông tin truyền thông 

- Giải pháp đang triển khai tại: 

 Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông trường Đại học 

Bách Khoa Hà Nội cùng công ty Trí Nam xây dựng hệ thống 

elearning nhằm nâng cao kiến thức CNTT cho học viên của 

trường nói riêng và học viên trên toàn quốc nói chung. 
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 Kết hợp vơi Tâm Việt Group để xây dựng trường đào tạo kỹ 

năng mục tiêu đến năm 2011 là: 

 Trong 3 năm thu hút được 1.000.000 học viên. 

 Góp phần đào tạo, chuẩn hóa và nâng cao nguồn 

nhân lực trong các cơ quan nhà nước hay các doanh 

nghiệp. 

Một ưu thế không thể phủ nhận là giải pháp do chúng tôi tự xây dựng 

và có khả năng tùy biến rất cao, dẽ dàng nâng cấp và thay đổi sẽ rất nhanh, 

thuận tiện để đáp ứng nhu cầu riêng của đơn vị 

Với những ưu thế trên của chúng tôi và với phương châm người Việt 

dùng hàng Việt của Bộ Chính Trị để Việt Nam hòa nhập WTO, vì vậy chúng tôi 

đề nghị áp dụng giải pháp đào tạo trực tuyến của công ty chúng tôi vào việc: 

Cung cấp phần mềm và dịch vụ triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến cho Đơn 

vị. 
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PHẦN 3. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ 

 
3.1 Mô hình triển khai và tổ chức vận hành Elearning 

3.1.1 Mô hình triển khai 

 
Mô hình triển khai 

 
1. Vùng máy chủ tại vùng public  

a. Cài đặt hệ thống LMS và LCMS cho hệ thống elearning  

b. Cài đặt TN-Streaming và bảo mật cho hệ thống lưu trữ bài giảng 

Vì vậy yêu cầu phần mềm như sau: 

1. Phân mềm 
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STT Phần mềm Ghi chú 
1 OS Window server 2003  
2 IIS 6.0  
3 SQL server 2005  
4 ASP.NET 2.0  
 

 

Máy chủ ở vùng public 
 

2. Vùng máy quản trị hệ thống và máy soạn thảo nội dung:  

a. Vùng máy soạn thảo nội dung: Yêu cầu cài đặt tool xử lý nội 

dung và xử lý media (webcast, audiocast…) để sinh ra các bài 

giảng và đưa lên hệ thống 

b. Vùng máy quản trị vận hành hệ thống yêu cầu cài đặt remote để 

quản trị hệ thống máy chủ khi cần thiết 
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3. Các máy trạm của End User (Học viên, giảng viên hay giáo vụ) chỉ cần  

cài một trong các trình duyệt Internet như IE, Firefox, Mozilla, Camino, 

Opera, Safari... và có hỗ trợ flash plugin để xem bài giảng, mô phỏng,… 

2. Phân cứng 

Chúng tôi đề xuất cấu hình Server như sau: 

Server IBM System x3650 
(7979 - 71A) 

CPU Intel Dual-Core Xeon 
5160 3.0GHz 

RAM 6G 
HDD 250G 

 

Các thiết bị phòng quay (Nếu đơn vị chủ đầu tư tự xây dựng bài giảng): 

STT Thiết bị 
1 Máy tính để bàn 
2 Máy quay 
3 Chân máy quay 
4 Ổ cứng di động 
5 Bàn ghế giảng viên 
6 Đèn chiếu 
7 Bảng xanh 
8 Phông nền 
9 Các thiết bị điện 
10 Máy tính giảng viên 

          

Nếu chủ đầu tư không trang bị hệ thống phòng quay thì có thể thuê doanh 

nghiệp quay, sản xuất nội dung. 

 

Danh sách các thiết bị xử lý đồ họa: 

STT Thiết bị 
1 Máy tính để bàn (máy Apple) 
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3. Tốc độ mạng: 

- Với bitrate Video Cast: 100 kbs (A) 

- Với bitrate Demo Video Cast: 300 kbs (B) 

- Với bitrate Audio Cast: 64 kbs (C) 

Như vậy tốc độ mạng cho 1000 người sử dụng đồng thời xem video sẽ 

được tính trung bình như sau (A+B+C) / 3 *1000 =(100+300+64)/3*1000 =154M 

Cho 200 người cùng lúc là (100+300+64)/3*200= 30.933 kbs (sấp xỉ 30M) 

Với mỗi Client tốc độ xem video không giật trung bình là 

(A+B+C) / 3 =(100+300+64)/3= 154 kbs  

Với mạng ADSL tối thiểu hiện nay (250-300kb/s) cũng đáp ứng được yêu 

cầu của hệ thống client 

3.1.2 Tổ chức vận hành 

Sơ đồ tổ chức: 

 

1. Với phòng kỹ thuật:  

 Sẽ lo vận hành hệ thống, đảm bảo hệ thống chạy ổn định 

 Phân quyền bảo mật cho người dùng  
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 … 

2. Với phòng xử lý Media: 

 Sẽ có studio quay bài giảng của giảng viên 

 Xử lý bài giảng đó (biên tập, sửa chữa cũng như thay đổi nếu cần 

thiết) 

 Sau đó xuất bài giảng dưới các dạng khác nhau để chuyển sang 

bộ phận nội dung 

3. Với bộ phận nội dung  

 Kiểm tra chất lượng bài giảng, đưa bài giản lên hệ thống 

 Tổ chức các khóa học và lớp học 

 Tạo các bài thi 

 Phân công giảng viên quản lý lớp, quản lý học viên 

 … 

3.1.3 Quy trình sản xuất nội dung 
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Quy trình sản xuất nội dung hết sức đơn giản và dẽ dàng.  

 Bước 1: Hệ thống sẽ có Plugin gắn vào Power Point của giảng 

viên trình chiếu. Bộ phân quay phim, ghi hình và ghi âm lại quá 

trình giảng bài của giảng viên. Kết thúc bước 1, đầu ra là 1 file 

Param.tn được Plugin ghi track  lại giảng viên khi giảng bài và 

một phai video hình ảnh âm thanh giảng viên giảng bài 

 Bước 2: Xử lý hình ảnh và âm thanh quay giảng viên (Cát 

ghép… dùng tools Adobe Premeire) 

 Bước 3: Tạo project xử lý webcast – Dùng tool webcast editor 

import vào file video xử lý, file slide và file Param.Tn. Sau đó có 

thể căn chỉnh hay sửa chữa title…  

 Bước 4: Export ra các loại Webcast khác nhau  


